[bookmark: _GoBack]Nam Việt Dương Hiệp tự vị, 南越洋合字彙, cuốn từ điển đối chiếu Việt - Latin và Latin - Việt của Giám mục Jean-Baptiste Louis Taberd được xuất bản năm 1838 tại nhà in J. C. Marshman ở Serampore (Ấn Độ). Đây là một nguồn ngữ liệu quan trọng về tiếng Việt và chữ Nôm cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, đồng thời là tư liệu mang tính bách khoa về cây cỏ, địa danh, lịch sử, hệ đo lường cổ của Việt Nam.
Tác giả J.L. Taberd (1794 - 1840) sinh tại Saint-Étienne quận Loire (Pháp), gia nhập Hội Truyền giáo nước ngoài (Société des Missions Étrangères de Paris), thụ phong linh mục năm 1817, sang Việt Nam năm 1820. Từ 1826, ông bị quản thúc tại Huế theo lệnh của vua Minh Mệnh. Tháng 8 năm 1827, Phú Hoài Nhân (Taberd) làm Chính thất phẩm thông dịch ở Ty Hành nhân (Quốc sử quán 1963, tr. 283), sau được Lê Văn Duyệt bảo lãnh nên được tự do về Sài Gòn. Năm 1830, được tấn phong làm Giám mục, coi sóc địa phận Đàng Trong. Năm 1833, Minh Mệnh ra dụ triệu về kinh, Taberd  lánh sang Bangkok. Năm 1834, sang Penang (Singapore), rồi đến xứ Bengale (Ấn Độ). Năm 1838, Taberd xin từ chức Giám mục Đàng Trong, và được bổ làm Giám mục xứ Bengale (Trần Văn Toàn, 2004). 
Ngoài DAL, ông còn có các sách: Documenta rectae rationis (Pondichéry, 1838), Giáo lý Đàng Trong (1838). Taberd soạn cuốn DAL trong thời gian truyền giáo (1820 - 1838). Trong quá trình biên tập, Taberd nhờ chủng sinh Philiphê Phan Văn Minh tại Calcutta giúp đỡ. DAL hình thành trên cơ sở kế thừa và bổ sung từ cuốn tự vị chép tay Dictionarium Anamitico-Latinum của Pigneaux de Béhaine (Bá Đa Lộc Bỉ Nhu) soạn năm 1772 - 1773. Đặc biệt trong bản in DAL có đính kèm bản An Nam đại quốc họa đồ (Tabula Geographica Imperii Anamitici). Đây là tấm bản đồ Việt Nam khoa học nhất vào thời điểm đó, trong đó có vẽ và ghi rõ Paracel seu Cát Vàng (Hoàng Sa) thuộc về vương quốc Đại Nam (Meinheit, 2016).
DAL chia làm 2 quyển. Quyển 1: chính văn từ điển, dày 903 trang. Phần đầu sách gồm lời nói đầu (tr.i-ii), bảng chữ cái và vần (tr.iii-v), thanh điệu (tr.vi), văn phạm tiếng Annam (tr.ix-xii), các phụ từ đặc biệt (tr.xiii-xxxix), thể thức các thể thơ lục bát, thơ Đường luật, văn tế, câu đối, biền văn (tr. xxxix-xlvi).  Chính văn sưu tập 25.000 mục từ xếp theo Alphabet của chữ cái Latin, dày 620 trang (tr.1-tr.620). Cấu trúc vi mô gồm chữ Nôm, chữ Latin và phần giải nghĩa bằng tiếng Latin. Trong đó, từ đơn làm đầu mục lớn đóng khung, và các từ kép hoặc cụm từ cụ thể sau đó (xem hình minh họa). Các phụ lục gồm: danh mục các từ về cây cỏ Đàng Trong (tr.621-660), bảng tra chữ Nôm theo bộ thủ và số nét (tr.661-712), bảng phân tích một số chữ Nôm theo bộ thủ chữ Hán (tr.713-718), bảng tra các bộ thủ theo số nét (tr.718-719), bảng đính chính chữ sai trong sách (tr.720-723), phụ lục bổ di các từ thiếu trong chính văn (đánh số thứ tự từ 1-107), bảng tra chữ Nôm cho bảng từ bổ sung chia theo các bộ (tr.108-126), biểu đính chính chữ sai của phần bổ di (tr.127-128). 
Từ điển này tập trung ghi chép các phương ngữ Đàng Trong (Huỳnh Công Tín, 2011), nhưng trong đó vẫn thấy xuất hiện một số lượng từ vựng của phương ngữ Đàng Ngoài (Trần Văn Toàn, 2004).
Cuốn 2 có tên Dictionarium Latino Anamiticum (Tự vị Latinh Annam) dày 843 trang, gồm: 708 trang chính văn (không có chữ Hán và Nôm) và phụ lục 135 trang. Phần chính văn là phần từ vựng đối chiếu Latin  - Việt xếp theo Alphabet, trong đó từ Latin làm đầu mục từ, và tiếng Việt tương đương dùng để giải nghĩa (ghi âm bằng chữ cái Latin). Ngoài phần tự vị Latinh-Annam, còn có phần tra Tự vị An Nam ra 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Latinh, An Nam. Lại có thêm những bảng tra về hệ số đếm, hệ đo lường, cách tính tiền, lịch pháp, và một số phần về văn học Việt Nam. 
Hai bộ tự vị của Taberd là tư liệu quan trọng về từ điển, từ vựng Việt - Latin, và Latin - Việt. Nội dung  bao quát nhiều vấn đề quan trọng của ngôn ngữ, văn tự và văn hóa, lịch sử địa lí của Việt Nam vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.
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	Trích đoạn một trang từ điển của Taberd, 1838.
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Nomen Anamiticum. Nomen Latinum. Virtus et usus plantarum.

il species dicitur habere radicom corticemque medentem

morsibus vonenatis, artubus demate vel paralysi affec-
tis.

Ba dju dd, Hyperanthera moringa. {

— du nhd 14, Anoma Cocincinensis.
Bge ddu com, Conyza candida.

Bach déu long, Centaurea species. (d.)

Tadix aromatica, cephalica, antifebrilis, alexiteria; fluxum
‘menstruum promovet, album cohibet, pruritum sedat,

— diu khifu, Amomum cardamomum. Semen calefaciens, stomachicum, carminativum,

— chi, Procris sinens

— déng nify

Clerodend icu-
&Nt trinh thlo, b e

latam.
Chy viy tring,

Bach hap hoa, Liliom candidum. Radix emollieus, anodyna.
— hoa xd, Thela alba.

shu % Janipha Lofingii Radix, calefaciens, resolvens, assd non crudd utuntur me-

dici.

Bién ha tau, Arum triphyllum. Virtus medica fortior aro dracontio (V. cit chéc.)
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